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MẪU LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-ĐHTCM ngày     tháng      năm 2020 của  

Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing) 
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Ngô Văn Toàn    Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 25-11-1985  Nơi sinh: Bạc Liêu 

Quê quán: Hồng Dân – Bạc Liêu   Dân tộc: Hoa 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ    Năm, nước nhận học vị: 2012 – VN 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  Giảng viên 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Tài chính - 

Marketing 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 55/10 Phan Xích Long, P16, Q11, Tp. HCM   

Điện thoại liên hệ:  CQ: 08.38301877                 NR:                         DĐ: 0972 088 942 

Fax:                                                                      Email: ngotoan@ufm.edu.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học thứ 1:  

Hệ đào tạo: Chính quy  

Nơi đào tạo: Trường đại học Hùng Vương Tp.HCM 

Ngành học: Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành Tài chính Kế toán)  

Nước đào tạo: Việt Nam    Năm tốt nghiệp: 2007 

Đại học thứ 2: 

Hệ đào tạo: Chính quy  

Nơi đào tạo: Trường đại học Kinh tế Tp.HCM 

Ngành học: Luật (Luật kinh doanh)  

Nước đào tạo: Việt Nam    Năm tốt nghiệp:  2019 

Đại học thứ ba: 

Hệ đào tạo: Bằng 2 

Thời gian đào tạo từ: năm 2019 đến năm 2021 

Nơi học (trường, thành phố): Đại học Đà Nẵng 

Ngành học: Ngôn ngữ Anh 

Tên đồ án, luận án hoặc thi tốt nghiệp: thi tốt nghiệp môn: học các môn học phần thay 

thế khóa luận tốt nghiệp 

Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án hoặc thi tốt nghiệp ..................................................................  
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Người hướng dẫn ............................................................................................................................  

 

Sau đại học  

- Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh   Năm cấp bằng: 2012 

      Nơi đào tạo: Trường đại học Mở Tp.HCM 

- Học chuyển đổi kiến thức thạc sỹ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng (theo 

chương trình đào tạo Nghiên cứu sinh của Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM – 

chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng – có giấy xác nhận đang làm nghiên cứu sinh của 

Trường ĐH Ngân hàng và bảng điểm học chuyển đổi kèm theo) 

- Tiến sĩ chuyên ngành:      Năm cấp bằng: 

      Nơi đào tạo: 

- Tên luận án: 

- Hiện nay đang là Nghiên cứu sinh của Trường đại học Ngân hàng Tp.HCM – Khóa 20 – 

Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng. 

 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh (B2 – Châu Âu) 

2. Tây Ban Nha 

Mức độ sử dụng:  

Mức độ sử dụng:  

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2009 – 2015 Trường ĐH Hùng Vương 

Tp.HCM 

Giảng viên 

1/4/2018 Trường ĐH Tài chính - 

Marketing 

Giảng viên cơ hữu 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu  Năm bắt 

đầu/Năm hoàn 

thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong đề 

tài 

1 Kiểm định tính hiệu lực 

ngang giá sức mua giữa các 

đồng tiền thuộc một số nước 

Châu Á và đôla Mỹ 

2017-2018 

 

Cấp trường Thành viên 

3=2 Tác động của khả năng sinh 

lời lên cấu trúc vốn và tốc độ 

điều chỉnh cấu trúc vốn: 

Bằng chứng thực nghiệm từ 

các công niêm yết ty trên thị 

trường chứng khoán Việt 

Nam 

Bắt đầu năm 

2017 

(đã nghiệm thu 

năm 2020) 

Cấp trường Thành viên 

3 Xây dựng website công bố Bắt đầu năm 

2017 

Đề tài nhánh của Thành viên đề tài 

nhánh 
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và cập nhật bộ chỉ số đo 

lường an ninh tài chính quốc 

gia 

(đã nghiệp thu 

năm 2018) 

đề tài cấp bộ: Đo 

lường mức độ 

an ninh tài chính 

của việt nam 

trong hội nhập 

quốc tế 

4 Ngân hàng câu hỏi đề thi Tài 

chính doanh nghiệp 1 

Đã nghiệm thu 

trong năm 2017 

Cấp trường Thành viên 

5 Bài giảng Quản trị Tài chính 

doanh nghiệp (không chuyên 

dành cho Chất lượng cao và 

Đặc biệt) 

Đã nghiệm thu 

trong năm 2017 

Cấp trường Thành viên 

6 Hiện đang tham gia biên 

soạn Giáo trình Tài chính 

doanh nghiệp 1 tại UFM 

nghiệm thu 2018 Cấp trường Thành viên nhóm 

biên soạn 

7 Tham gia soan tập bài giảng 

Mô hình Tài chính 

Nghiêm thu cấp 

Khoa, dùng cho 

giảng dạy 

Chương trình 

CLC & ĐB 

Cấp Khoa Thành viên 

8 Tham gia soan tập bài giảng 

Thẩm định dự án đầu tư 

Nghiêm thu cấp 

Khoa, dùng cho 

giảng dạy 

Chương trình 

CLC & ĐB 

Cấp Khoa Thành viên 

9 Hướng dẫn SV nghiên cứu 

khóa học, đề tài: Nghiên cứu 

các yếu tố ảnh hưởng đến 

quyết định vay tiêu dùng trả 

góp ở công ty tài chính 

(CLC) 

Nghiệm thu 

2017 

Cấp trường Hướng dẫn 

10 Hướng dẫn SV nghiên cứu 

khóa học, đề tài: Các yếu tố 

tác động đến kỳ hạn nợ của 

các công ty niêm yết trên thị 

trường chứng khoán Việt 

Nam (ĐB) 

Nghiệm thu 

2017 

Cấp trường Hướng dẫn 

2. Các khóa đào tạo ngắn hạn/hội thảo: 

TT Tên chương trình Năm tham gia Nơi tổ chức 

1 General Equilibrium Theory – Some 

Simple Models and Applications to 

International Macroeconomics 

16/12-21/12/2012 University of Economics and 

Law (VietNam National 

University – Ho Chi Minh) 

2 Risk Management in Finance and 29/7 – 2/8/2013 National Economics Iniversity 
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Insurance 

3 Workshop: The Statistics for Research June 10-14, 2013 University of Science Ho Chi 

Minh City 

4 Workshop: The regression analysis, 

correlation 

June 17-21, 2013 University of Science Ho Chi 

Minh City 

5 Khóa học: Kinh tế lượng nâng cao 1 23/03 – 25/05/2015 Trường Đại học Kinh tế Tp. 

HCM 

6 Khóa học: Kinh tế lượng nâng cao 2 25/08 – 22/10/2015 Trường Đại học Kinh tế Tp. 

HCM 

7 ICBE2017 (KODISA) July 06 - 2017 University of Finance and 

Marketing 

8 How to increase your chances of 

getting published 

03 October 2017 Wiley & USAID, … 

3. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên tạp chí 

1 Nguyễn Văn Điệp, Trần Mạnh Hùng & 

Ngô Văn Toàn (2014). Chu kỳ mặt 

trăng, tâm lý nhà đầu tư và tỷ suất lợi 

nhuận chứng khoán trên thị trường Việt 

Nam.  

2014 Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, 

(100), 34. 

2 Ngô Văn Toàn & Phạm Thi Thu Hồng 

(2015). Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết 

định lựa chọn kỳ hạn nợ của các công ty 

niêm yết trên thị trường chứng khoán 

Việt Nam.  

2015 Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, 

(115), 27. 

3 Bùi Hữu Phước, Phạm Thị Thu Hồng & 

Ngô Văn Toàn (2016). Biến động giá trị 

tài sản của các công ty niêm yết trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam.  

2016 Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, 

(127), 2. 

4 
Ngô Văn Toàn, Nguyễn Phú Quốc & 

Nguyễn Hữu Thạch (2016). Dự báo giá 

vàng Việt Nam sử dụng mô hình 

GARCH.  

2016 
Tạp chí Khoa học (Trường đại học 

An Giang), Quyển 10 (2), ISSN 

0866-8086. 

 

5 
Trầm Thị Xuân Hương & Ngô Văn Toàn 

(2016). Định giá quyền chọn sử dụng 

GARCH và mô hình Black-Scholes: 

Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam.  

2016 
Tạp chí nghiên cứu Tài chính – 

Marketing, số 35&36 tháng 11 năm 

2016, ISSN 1895 3690. 

 

6 
Huỳnh Đức Trường, Lê Thị Lanh & Ngô 

Văn Toàn (2016). Kiểm định mô hình 

đo lường biến động cho giá dầu thô.  

2016 
Tạp chí nghiên cứu Tài chính – 

Marketing, số 33 tháng 4 năm 

2016, ISSN 1895 3690. 
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7 
Ngô Văn Toàn (2016). Đo lường dao 

động của WTI và BRENT bằng mô hình 

GARCH.  

2016 
Tạp chí nghiên cứu Tài chính – 

Marketing, số 34 tháng 6 năm 

2016, ISSN 1895 3690. 

8 
Bùi Hữu Phước & Ngô Văn Toàn 

(2017). Phát Triển thị trường trái phiếu 

Việt Nam.  

2017 
Tạp chí nghiên cứu Tài chính – 

Marketing, số 37&38 tháng 01 năm 

2017, ISSN 1895 3690. 

9 
Vũ Bá Thành & Ngô Văn Toàn (2017). 

Tác động của chất lượng cuộc sống 

cộng việc đến sự gắn bó với tổ chức của 

nhân viên.  

2017 Tạp chí Kinh Tế - Kỹ Thuật 

(Trường đại học Kinh Tế - Kỹ 

Thuật Bình Dương, số 17 tháng 3 

năm 2017, ISSN 0866 7802. 

10 
Trần Thị Mỹ Diễm, Vũ Bá Thành & Ngô 

Văn Toàn (2017). Nghiên cứu yếu tố tác 

động cam kết tình cảm của người lao 

động tại Khu chế xuất Tân Thuận.  

2017 Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 06 

tháng 02 năm 2017, ISSN 0866-

7120. 

11 
Vũ Bá Thành & Ngô Văn Toàn (2017). 

Quan hệ giữa công bằng tổ chức và tính 

hững hờ tập thể: Trường hợp tại các 

doanh nghiệp ở Tp. Hồ Chí Minh.  

2017 Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 15 

tháng 05 năm 2017, ISSN 0866-

7120. 

12 
Bùi Hữu Phước, Trần Ái Linh & Ngô 

Văn Toàn (2017). Các yếu tố tác động 

đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của 

các công ty niêm yết trên sở giao dịch 

chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.  

2017 Tạp chí nghiên cứu Tài chính – 

Marketing, số 39 tháng 05 năm 

2017, ISSN 1895 3690. 

13 
Bùi Hữu Phước, Nguyễn Chiêu Thụy & 

Ngô Văn Toàn (2017). Tác động của 

quản trị vốn luân chuyển lê tỷ suất sinh 

lời của các công ty niêm yết trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam.  

2017 Tạp chí Kinh Tế - Kỹ Thuật 

(Trường đại học Kinh Tế - Kỹ 

Thuật Bình Dương, số 18 tháng 6 

năm 2017, ISSN 0866 7802. 

14 
Ngô Văn Toàn & Vũ Bá Thành (2017). 

Tác động của đòn bẩy lên hiệu quả hoạt 

động công ty niêm yết tại Việt Nam.  

2017 Tạp chí Công thương, số 7 tháng 6 

năm 2017, ISSN: 0866 7756. 

15 
Vu, Ba Thanh & Ngo, Van Toan (2017). 

The Relationship between 

Organizational Justice and Social 

Loafing in Ho Chi Min City.  

2017 International Conference on 

Business and Economics 

(ICBE2017) in Ho Chi Minh City, 

Vietnam, July 6-8, 2017, ISSN: 

2287-478X. 

16 
Ho, Thuy Tien, Ho, Thu Hoai & Ngo, 

Van Toan (2017). Modelling stock 

market volatility: Evidence from 

Vietnam.  

2017 International Conference on 

Business and Economics 

(ICBE2017) in Ho Chi Minh City, 

Vietnam, July 6-8, 2017, ISSN: 

2287-478X. 

17 
Lê Thị Lanh, Ngô Văn Toàn & Vũ Bá 

Thành (2017). Biến động ngụ ý (ẩn) 

trong mô hình Black-Scholes với biến 

động trong mô hình Garch.  

2017 Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia 

2017 (Đại học Quy Nhơn), ISBN: 

978-604-922-593-2 

18 
Bùi Hữu Phước, Ngô Thành Danh & 

Ngô Văn Toàn (2017). Các yếu tố ảnh 

hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng 

Ngoại thương chi nhánh Kiêng Giang.  

2017 Tạp chi Kinh tế Đối ngoại. Số 

(tháng 09/2017), ISSN: 1859 – 

4050 
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19 
Hồ Thủy Tiên, Hồ Thi Hoài & Ngô Văn 

Toàn (2017). Mô hình hóa biến động thị 

trường chứng khoán: Thực nghiệm từ 

Việt Nam. 

2017 
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh 

tế và Kinh doanh, Tập 33, Số 3 

(2017) 21-31 

 

20 
Le Thi Lanh & Ngo Van Toan (2017). 

FACTORS AFFECTING DEBT 

MATURITY OF LISTED 

COMPANIES IN THE VIETNAM 

SECURITIES MARKET.  

2017 
International conference 

proceedings emerging issues in 

economics and business in the 

context of international integration. 

National Economics University 

Press Hanoi, December 2017. 

ISBN: 978-604-946-330-3 

21 
Ba Thanh Vu, Van Toan Ngo & Que 

Minh Phan (2017). THE 

RELATIONSHIP BETWEEN 

CULTURAL INTELLIGENCE AND 

ORGANIZATIONAL COMMITMENT 

OF OFFICER IN HO CHI MINH CITY. 

2017 
International conference 

proceedings emerging issues in 

economics and business in the 

context of international integration. 

National Economics University 

Press Hanoi, December 2017. 

ISBN: 978-604-946-330-3 

22 
Bùi Hữu Phước & Ngô Văn Toàn 

(2017). Đánh giá rủi ro tín dụng bằng 

mô hình hồi quy đa thức: Thực nghiệm 

tại một ngân hàng thương mại. 

2017 
Hội thảo khoa học về Tăng trưởng 

tín dụng an toàn và Hiệu quả phục 

vụ phát triển kinh tế (Khoa TC-NH 

– UFM). ISBN: 978-604-922-595-6 

23 
Bui Huu Phuoc, Pham Thi Thu Hong & 

Ngo Van Toan (2017). Asset Price 

Volatility of Listed Companies in the 

Vietnamese Stock Market. 

2017 
Banking Technology Review. Vol 

1, No.2, pp. 52-68 

24 
Bùi Hữu Phước, Ngô Văn Toàn & Vũ 

Bá Thành (2017). Các gián đoạn về cấu 

trúc và các mô hình GARCH của biến 

động tỷ suất sinh lời chứng khoán: 

Trường hợp của Việt Nam 

2017 
Tạp chí Khoa học & Công nghệ 

(IUH); Số 29 (05/2017); ISSN: 

2525-2267 

25 Ngô Văn Toàn (2018). Các yếu tố tác 

động đến kỳ hạn nợ của các công ty 

niêm yết trên thị trường chứng khoán 

Việt Nam.  

2018 Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, Số 

103. 

26 
Bùi Hữu Phước, Ngô Văn Toàn (2018). 

Đánh giá rủi ro tín dụng bằng mô hình 

hồi quy đa thức: Thực nghiệm tại một 

ngân hàng thương mại cổ phần 

2018 Tạp chí Khao học Kinh tế số 

6(2) – Đại học Đà Nẵng 

27 
Vũ Bá Thành & Ngo Van Toan (2018). 

The relationship between organizational 

justice and social loafing in Ho Chi 

Minh City, Vietnam 

2018 
Journal of Asian Finance, 

Economics and Business. 5. 179-

183. 

10.13106/jafeb.2018.vol5.no3.179. 

28 
Hồ Thủy Tiên, Hồ Thu Hoài & Ngô Văn 

Toàn (2018). Kiểm định hiệu lực ngang 

giá sức mua ppp giữa Việt Nam với 

Thái Lan và Malaysia 

2018 
Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - 
Marketing số 45 

29 
Vu Ba Thanh & Ngo Van Toan (2018). 

The Effect of Conflict to Social Loafing 

in Group Work of Organization: 

Research in Ho Chi Minh City, Vietnam 

2018 

Proceedings of Asia Conference on 

Business and Economic Studies 

(ACBES) by University of 

Economics Ho Chi Minh City on 

8th – 9th Sep 2018 at Ho Chi Minh 

City, Vietnam 
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30 
Hạn chế tài chính và quyết định đầu tư: 

Thực nghiệm của công ty niêm yết trên 

thị trường chứng khoán Việt Nam 

2019 

Hướng dẫn SV NCKH – Trường 

ĐH Tài chính Marketing 

31 

Lê Thị Anh Đào & Ngô Văn Toàn 

(2019). Định giá quyền chọn sử dụng 

GARCH và mô hình Black-Scholes: 

Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam 

2019 

Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu 

Á số tháng 7/2019 

Trường ĐH Ngân Hàng Tp.HCM 

32 

Lê Thị Lanh & Ngô Văn Toàn (2019). 

Cấu trúc kỳ hạn nợ, các mâu thuẫn đại 

diện và sự đa dạng kỹ năng xã hội và 

tình cảm của các công ty gia đình. 

2019 

Tạp chí Khoa học Kinh tế số 7(02) 

2019 

Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng 

33 

Ngô Văn Toàn & Lê Thị Lanh (2019). 

Lý thuyết – thực nghiệm cấu trúc vốn và 

các yếu tố quyết định 
2019 

Tạp chí Công Thương số 8 – tháng 

05/2019 

34 

Ngô Văn Toàn (2019). Các yếu tố 

ảnh hưởng đến quyết định tài trợ nợ 

của các công ty - Tổng quan lý thuyết 

và thực nghiệm. 

2019 

Tạp chí Khoa Học Kinh Tế số 

7(04) phát hành cuối tháng 

12/2019 - ĐH Đà Nẵng 

35 

Tram Thị Xuan Huong & Ngo Van 

Toan (2019). Financial Constraints 

and Corporate Investments of Listed 

Companies in The Vietnam 

Securities Market (trang 705) 

2019 

International Conference on 

Finance, Accounting, and 

Auditing (ICFAA2019) – ISBN: 

978-604-946-742-4 

 
 

 
 

 

Xác nhận của cơ quan 

 

Tp.HCM, ngày   tháng   năm 2017  

Người khai kí tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 

 

 


